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BẮC NINH 

 

Số:         /TB- BV 

V/v thực hiện kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền, Dự toán mua sắm: Mua 

thuốc tập trung cấp địa phương tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh 

năm 2026-2028 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

 
Kính gửi :  

 - Các cơ cở y tế được phân bổ theo kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; dự toán mua sắm: 

Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bắc Ninh năm 2026-2028 

- Các nhà thầu được lựa chọn trúng thầu. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 

57/2024/QH15, số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế quy định về đấu 

thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BV ngày 08/4/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028, thuộc dự toán mua sắm: : Mua thuốc tập trung cấp 

địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028;  

Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 21/4/2026, Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh đã thực 

hiện ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền, dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Bắc Ninh năm 2026-2028 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh thông báo và hướng dẫn thực hiện kết quả lựa 

chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuộc 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028, Thoả thuận khung, nhu cầu và kế hoạch sử 

dụng thuốc đã đăng ký, các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung tiến hành 

ký kết, hoàn thiện hợp đồng cung cấp thuốc với nhà thầu theo các nội dung sau:  

- Thời gian có hiệu lực của thỏa thuận khung: 25 tháng kể từ ngày ký.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng giữa cơ sở y tế và nhà thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực và trong thời gian có hiệu lực của thỏa thuận khung. 

 2. Bệnh viện Y học cổ truyền gửi kèm cùng Công văn này các tài liệu để các cơ sở y tế 

chủ động trong việc hoàn thiện, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng, bao gồm:  



- Quyết định số 168/QĐ-BV ngày 08/4/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028, thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc tập trung cấp 

địa phương tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028.  

- Danh sách thông tin các nhà thầu trúng thầu, Danh sách thuốc được phân bổ chi tiết 

theo từng đơn vị.  

- Thư chấp thuận E-HSDT và trao thoả thuận khung; Thoả thuận khung đã ký kết giữa 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh và các nhà thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng của các nhà 

thầu  

- Mẫu hợp đồng, điều kiện chung, điều kiện cụ thể của Hợp đồng.  

(Các tài liệu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: 

https://syt.bacninh.gov.vn mục thông tin thầu, lựa chọn nhà thầu và theo đường link sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/18gn7vr_031HqCv7ZoZLWJPQ4P5Orym 

AG?usp=drive_link ).  

3. Các nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm  

- Khẩn trương hoàn thiện, ký kết hợp đồng với cơ sở y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn/ kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực, để đảm 

bảo hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh 

- Đồng thời gửi bản scan tất cả các hợp đồng mà nhà thầu ký kết với các cơ sở y tế trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực về địa chỉ mstt.bvyhctbn@gmail.com.  

- Tiến hành cung cấp hàng hóa cho các cơ sở y tế được phân bổ trong Thỏa thuận khung 

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và trong thời gian hiệu lực của thoả thuận khung.  

- Các nhà thầu được lựa chọn trúng thầu đã thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho 

tất cả các cơ sở y tế được phân bổ trúng thầu tại Thỏa thuận khung theo quy định tại E-HSMT 

yêu cầu nộp bản gốc về Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh.  

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu Thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền, các cơ sở y tế và các nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng, các cơ sở y tế căn cứ theo hợp đồng và bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng tiến hành xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh để xem xét, phối hợp, 

giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (để b/c); 

- BHXH tỉnh Bắc Ninh (p/h); 

- Kho bạc nhà nước Khu vực VI ; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh (đăng tải TTK); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải TTK); 

- Trang thông tin điện tử bệnh viện (đăng tải TTK); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/12pdEFYn47-3QTuLaki9ZIEkYSWdVMISF
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CÁC CƠ CỞ Y TẾ ĐƯỢC PHÂN BỔ THEO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU GÓI THẦU: THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỘC DỰ 

TOÁN MUA SẮM: MUA THUÔC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG TẠI 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮC NINH NĂM 2026-2028 

STT Tên cơ sở y tế 
Tên đơn vị ký hợp đồng trên Hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia 

Mã định danh 
trên Hệ thống 

mạng đấu thầu 
Quốc gia 

1 

 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 

số 1  
 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1  

vn2400229574 

2 

 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 

số 2  
 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2  

vn2300199982 

3 

 Bệnh viện Y học cổ truyền 

Bắc Ninh  
 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh  

vn2400334699 

4 

 Bệnh viện Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng Bắc 

Ninh  

 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng Bắc Ninh  
vn2300200010 

5  Bệnh viện Mắt Bắc Ninh   Bệnh viện Mắt Bắc Ninh  vnz000012848 

6  Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh   Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh  Vn2300200437 

7  Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh   Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh  vnz000015907 

8 
 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 

1  
 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1  

vn2400365993 

9 
 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 

2  
 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2  

vnz000020200 

10 

 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm 

thần Bắc Ninh số 1  

 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Bắc 

Ninh số 1  vn2400333670 

11 

 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm 

thần Bắc Ninh số 2  

 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Bắc 

Ninh số 2  vn2300210280 

12 
 Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Bắc Ninh  

 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc 

Ninh  vn2400333430 

13 
 Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật Bắc Ninh  

 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc 

Ninh  vn2301385117 

14  Trạm Y tế Kinh Bắc   Trạm Y tế Kinh Bắc  vnz000015866 

15 
 Bệnh viện Đa khoa Hiệp 

Hoà   
 Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hoà   

vn2400856409 

16  Trạm y tế Hiệp Hòa   Trạm y tế Hiệp Hòa  vn 2401056074 

17  Trạm y tế Xuân Cẩm   Trạm y tế Xuân Cẩm  vn2401056109 

18  Trạm y tế Hợp Thịnh   Trạm y tế Hợp Thịnh  vn2401056099 

19  Trạm y tế Hoàng Vân   Trạm y tế Hoàng Vân  vn2401056081 

20 
 Bệnh viện Đa khoa Lục 

Nam   
 Bệnh viện Đa khoa Lục Nam   

vn2400857032 

21  Trạm Y tế Nghĩa Phương   Trạm Y tế Nghĩa Phương  vn000048913 

22  Trạm Y tế Bắc Lũng   Trạm Y tế Bắc Lũng  vnz000048825 

23  Trạm Y tế Đông Phú   Trạm Y tế Đông Phú  vnz000047987 

24  Trạm Y tế Lục Sơn   Trạm Y tế Lục Sơn  vnz000048912 

25  Trạm Y tế Cẩm Lý   Trạm Y tế Cẩm Lý  Vnz000048453 

26  Trạm Y tế Lục Nam   Trạm Y tế Lục Nam  vnz000047826 

27  Trạm Y tế Trường Sơn   Trạm Y tế Trường Sơn  vnz000048799 

28  Trạm Y tế Bảo Đài   Trạm Y tế Bảo Đài  vnz000048998 

29 
 Bệnh viện Đa khoa Lục 

Ngạn  
 Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn  

Vn2400477376 



30  Trạm Y tế Tân Sơn   Trạm Y tế Tân Sơn  vn2401059212 

31  Trạm Y tế  Sơn Hải   Trạm Y tế  Sơn Hải  vn2401060095 

32  Trạm Y tế Nam Dương   Trạm Y tế Nam Dương  vn2401058152 

33  Trạm Y tế  Phượng Sơn   Trạm Y tế  Phượng Sơn  vn2401060338 

34  Trạm Y tế  Lục Ngạn   Trạm Y tế  Lục Ngạn  vn2401060105 

35  Trạm Y tế  Kiên Lao   Trạm Y tế  Kiên Lao  vn2401058473 

36  Trạm Y tế  Đèo Gia   Trạm Y tế  Đèo Gia  vn2401058723 

37  Trạm Y tế  Sa Lý   Trạm Y tế  Sa Lý  vn2401060313 

38  Trạm Y tế Chũ   Trạm Y tế Chũ  vn2401058995 

39  Trạm Y tế Biển Động   Trạm Y tế Biển Động  vn2401058996 

40  Trạm Y tế  Biên Sơn   Trạm Y tế  Biên Sơn  vn2401059004 

41  Bệnh viện Đa khoa Tân Yên   Bệnh viện Đa khoa Tân Yên  vn2400290836 

42  Bệnh viện Đa khoa Yên Thế   Bệnh viện Đa khoa Yên Thế  vn2400480650 

43  Trạm Y tế Yên Thế   Trạm Y tế Yên Thế  vn2401057021 

44  Trạm Y tế Tam Tiến   Trạm Y tế Tam Tiến  vn2401057014 

45  Trạm Y tế Bố Hạ   Trạm Y tế Bố Hạ  vn2401057007 

46  Trạm Y tế Xuân Lương   Trạm Y tế Xuân Lương  vn2401057039 

47  Trạm Y tế Đồng Kỳ   Trạm Y tế Đồng Kỳ  vn2401057092 

48  Bệnh viện Đa khoa Quế Võ   Bệnh viện Đa khoa Quế Võ  VN2300157943 

49  Trạm Y tế Bồng Lai   Trạm Y tế Bồng Lai  VN2301380687 

50  Trạm Y tế Chi Lăng   Trạm Y tế Chi Lăng  vn2301379586 

51  Trạm Y tế Đào Viên   Trạm Y tế Đào Viên  vn2301382074 

52  Trạm Y tế Nhân Hoà   Trạm Y tế Nhân Hoà  vn2301380662 

53  Trạm Y tế Phù Lãng   Trạm Y tế Phù Lãng  vn2301380158 

54  Trạm Y tế Phương Liễu   Trạm Y tế Phương Liễu  vn2301379480 

55  Trạm Y tế Quế Võ   Trạm Y tế Quế Võ  vn2301380648 

56  Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn   Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn  vn2300303753 

57  Trạm Y tế Từ Sơn   Trạm Y tế Từ Sơn  vn2301382557 

58  Trạm Y tế Đồng Nguyên   Trạm Y tế Đồng Nguyên  vn2301380694 

59  Trạm Y tế Tam Sơn   Trạm Y tế Tam Sơn  vn2301380373 

60  Trạm Y tế Phù Khê   Trạm Y tế Phù Khê  vn2301382211 

61 

 Bệnh viện Đa khoa Yên 

Phong  
 Bệnh viện Đa khoa Yên Phong  

vn2300305743 

62  Trạm Y tế Yên Phong   Trạm Y tế Yên Phong  vn2301380937 

63  Trạm Y tế Yên Trung   Trạm Y tế Yên Trung  vn2301380912 

64  Trạm Y tế Tam Giang   Trạm Y tế Tam Giang  vn2301379603 

65  Trạm Y tế Tam Đa   Trạm Y tế Tam Đa  vn2301379995 

66  Trạm Y tế Văn Môn   Trạm Y tế Văn Môn  vn2301379593 

67  Bệnh viện Đa khoa Tiên Du   Bệnh viện Đa khoa Tiên Du  vn2300303270 

68  Trạm Y tế Liên Bão   Trạm Y tế Liên Bão  vnz000048631 

69  Trạm Y tế Phật Tích   Trạm Y tế Phật Tích  vn2301380711 

70  Trạm Y tế Tân Chi   Trạm Y tế Tân Chi  vn2301380380 

71  Trạm Y tế Đại Đồng   Trạm Y tế Đại Đồng  vn2301381962 

72  Trạm Y tế Tiên Du   Trạm Y tế Tiên Du  vn2301379931 

73  Trạm Y tế Vũ Ninh   Trạm Y tế Vũ Ninh  vn2301379561 

74  Trạm Y tế Võ Cường   Trạm Y tế Võ Cường  vn2301380006 

75  Trạm Y tế Hạp Lĩnh   Trạm Y tế Hạp Lĩnh  vn2301379547 

76  Trạm Y tế Nam Sơn   Trạm Y tế Nam Sơn  vn2301379554 



77 

 Bệnh viện Đa khoa Lạng 

Giang  
 Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang  

vn2400470814 

78  Trạm Y tế Lạng Giang   Trạm Y tế Lạng Giang  vn2401058025 

79  Trạm Y tế Kép   Trạm Y tế Kép  vn2401056998 

80  Trạm Y tế Tân Dĩnh   Trạm Y tế Tân Dĩnh  vn2401056701 

81  Trạm Y tế Mỹ Thái   Trạm Y tế Mỹ Thái  vnz000049001 

82  Trạm Y tế Tiên Lục   Trạm Y tế Tiên Lục  vn2401061765 

83 

 Bệnh viện Đa khoa Gia 

Bình  
 Bệnh viện Đa khoa Gia Bình  

vn2300302911 

84  Trạm Y tế Gia Bình   Trạm Y tế Gia Bình  vn2301380341 

85  Trạm Y tế Đông Cứu   Trạm Y tế Đông Cứu  vn2301380334 

86  Trạm Y tế Đại Lai   Trạm Y tế Đại Lai  vn2301380831 

87  Trạm Y tế Nhân Thắng   Trạm Y tế Nhân Thắng  vn2301380366 

88  Trạm Y tế Cao Đức   Trạm Y tế Cao Đức  vn2301380221 

89 

 Bệnh viện Đa khoa Yên 

Dũng  
 Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng  

vn2400351711 

90 

 Bệnh viện Đa khoa Việt 

Yên  
 Bệnh viện Đa khoa Việt Yên  

vn2400479454 

91  Trạm Y tế Nếnh   Trạm Y tế Nếnh  vn2401058145 

92  Trạm Y tế Tự Lạn   Trạm Y tế Tự Lạn  vn2401057568 

93  Trạm Y tế Vân Hà   Trạm Y tế Vân Hà  vn2401058138 

94  Trạm Y tế Việt Yên   Trạm Y tế Việt Yên  vn2401057952 

95 

 Bệnh viện đa khoa Sơn 

Động  
 Bệnh viện đa khoa Sơn Động  

vn2400482947 

96  Trạm Y tế Sơn Động   Trạm Y tế Sơn Động  vnz000048354 

97  Trạm Y tế An Lạc   Trạm Y tế An Lạc  vnz000048437 

98  Trạm Y tế Tuấn Đạo   Trạm Y tế Tuấn Đạo  vnz000048792 

99  Trạm Y tế Tây Yên Tử   Trạm Y tế Tây Yên Tử  vnz000048910 

100  Trạm Y tế Dương Hưu   Trạm Y tế Dương Hưu  vnz000048722 

101  Trạm Y tế Vân Sơn   Trạm Y tế Vân Sơn  vnz000048422 

102  Trạm Y tế Đại Sơn   Trạm Y tế Đại Sơn  Vnz000048777 

103  Trạm Y tế Yên Định   Trạm Y tế Yên Định  Vnz000048333 

104 

 Bệnh viện đa khoa Thuận 

Thành  
 Bệnh viện đa khoa Thuận Thành  

vn2300305983 

105  Trạm y tế Thuận Thành   Trạm y tế Thuận Thành  vnz000048772 

106  Trạm y tế Trí Quả   Trạm y tế Trí Quả  vnz000049061 

107  Trạm y tế Trạm Lộ   Trạm y tế Trạm Lộ  vnz000048775 

108  Trạm y tế Song Liễu   Trạm y tế Song Liễu  vnz000048783 

109  Trạm y tế Ninh Xá   Trạm y tế Ninh Xá  vnz000048941 

110  Trạm y tế Mão Điền   Trạm y tế Mão Điền  vnz000048773 

111 

 Bệnh viện đa khoa Lương 

Tài  
 Bệnh viện đa khoa Lương Tài  

vn2300303506 

112  Trạm Y tế Trung Chính   Trạm Y tế Trung Chính  VN2301382814 

113  Trạm Y tế  Lương Tài   Trạm Y tế  Lương Tài  vn2301382081 

114  Trạm Y tế Lâm Thao   Trạm Y tế Lâm Thao  vn2301381200 

115  Trạm Y tế Trung Kênh   Trạm Y tế Trung Kênh  vnz000047123 

 

 

  



DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI THẦU: THUỐC DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA THUÔC TẬP 

TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮC 

NINH NĂM 2026-2028 

STT 

Mã định 

danh Tên nhà thầu Số Thỏa thuận khung 

Ngày ký 

TTK  

1.      vn0103869433 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC ATM FC2600001879_2604190516 20/04/2026 
 

2.      vn2300220553 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẮC 

NINH FC2600001885_2604190610 20/04/2026 

 

3.      vn5000894839 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH MINH FC2600001887_2604190624 20/04/2026 

 

4.      vn0300483319 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA FC2600001888_2604190636 21/04/2026 

 

5.      vn0109886604 
CÔNG TY TNHH 

DEVERLOP PHARMA FC2600001889_2604190653 21/04/2026 
 

6.      vn0108664687 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC - 

THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC 

HIỀN FC2600001890_2604190709 20/04/2026 

 

7.      vn3700313652 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM FITOPHARMA FC2600001897_2604190846 21/04/2026 
 

8.      vn0107575836 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC MEDIBROS 

MIỀN BẮC FC2600001898_2604190856 21/04/2026 

 

9.      vn2400429686 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH TÂM FC2600001900_2604190907 20/04/2026 
 

10.   vn0600206147 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NAM HÀ FC2600001902_2604190915 21/04/2026 
 

11.   vn0106476906 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI Q&V 

VIỆT NAM FC2600001904_2604190932 21/04/2026 

 

12.   vn0300523385 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC 

SÀI GÒN FC2600001905_2604190942 21/04/2026 

 

13.   vn0104827637 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM SANTA 

VIỆT NAM FC2600001906_2604190951 21/04/2026 

 

14.   vn2300448702 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÂM PHÚ FC2600001907_2604191050 21/04/2026 
 

15.   vn2801275521 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TH PHARMA FC2600001909_2604191101 20/04/2026 
 

16.   vn0102897124 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV THĂNG LONG FC2600001911_2604191208 20/04/2026 
 



17.   vn0500465187 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT FC2600001922_2604191457 21/04/2026 

 

18.   vn0200572501 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG 3 FC2600001912_2604191220 21/04/2026 

 

19.   vn0600344154 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TUYÊN THẠC FC2600001923_2604191515 21/04/2026 
 

20.   vn0102885697 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIAN FC2600001925_2604191526 21/04/2026 
 

21.   vn0104563656 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

VIỆT Á FC2600001926_2604191536 20/04/2026 

 

22.   vn0101273927 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT HÙNG FC2600001914_2604191226 21/04/2026 
 

23.   vn0101945199 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VIỆT MỸ FC2600001915_2604191245 21/04/2026 
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